
   SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ LẠNG GIANG 

 

Số:       /TM-TTYT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Lạng Giang, ngày       tháng      năm 2023 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Gói thầu Cung cấp dịch vụ may đo trang phục y tế và trang phục phục vụ 

công tác chuyên môn năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hóa 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 

Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về việc 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về 

việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của 

cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 

công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính về 

việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 

29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy 

trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

 Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang mời các đơn vị cung ứng hàng hóa có đủ 

điều kiện kinh doanh, năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá cho các danh mục  

hàng hóa cho gói thầu Cung cấp dịch vụ may đo trang phục y tế và trang phục 

phục vụ công tác chuyên môn năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 

theo danh mục sau: 

- Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển ... 

bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

- Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm. 

- Thời hạn gửi báo giá: Trước 15 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2023. 

- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt. Chi tiết báo giá theo mẫu 

đính kèm. 

- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và 

gửi qua email). 

- Địa điểm nhận báo giá: Phòng Tổ chức hành chính – Trung tâm y tế huyện 



Lạng Giang 

Địa chỉ: TT Vôi huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang. 

Điện thoại Liên hệ: Nguyễn Quang sơn, số ĐT: 0977.451.572 

Email: quangsondk.lg@gmail.com  

Xin chân thành cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- BGĐ, CNTT (đăng tải), TCKT; 

- Lưu: Văn thư, TCHC 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nguyễn Đức Mạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU BÁO GIÁ VÀ DANH MỤC HÀNG HÓA CẦN BÁO GIÁ 

(Kèm theo thư mời báo giá) 

 

CÔNG TY……. 

Đc:…………. 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẠNG GIANG 

Công ty chúng tôi kính gửi quý Trung tâm báo giá sau: 

 

S

T

T 

Tên hàng 

Yêu cầu chi tiết của hàng hóa Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

Chất liệu và đặc tính kỹ 

thuật của vải 
 Quy cách  

1 

 Trang 

phục của 

bác sỹ dài 

tay (Thu - 

đông) 

- Vải kate, loại 1, màu 

trắng. 

- Mật độ vải (sợi 10 cm): 

280 ± 1, Ngang 266 ± 1 

- Độ bền mầu giặt ở nhiệt 

độ 40o c ( cấp 4 - 5) 

- Chất liệu vải: polyester 

65%, cotton 35%  

1. Áo: Mầu trắng; Kiểu dáng: Áo blouse 

cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay, chiều 

dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau 

xẻ giữa tới ngang mông. 

2. Quần: Mầu trắng Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

Bộ 57 

  

2 

 Trang 

phục của 

bác sỹ cộc 

tay (Xuân - 

Hè) 

- Vải kate, loại 1, màu 

trắng. 

- Mật độ vải (sợi 10 cm): 

280 ± 1, Ngang 266 ± 1 

- Độ bền mầu giặt ở nhiệt 

độ 40o c ( cấp 4 - 5) 

 1. Áo: Mầu trắng; Kiểu dáng: Áo blouse 

cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, ngắn 

tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 

3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

Bộ 127 

  



- Chất liệu vải: polyester 

65%, cotton 35%  

2. Quần: Mầu trắng; Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

3 

 Trang 

phục của 

điều 

dưỡng, nữ 

hộ sinh, y 

sỹ dài tay 

(Thu - 

đông) 

- Vải kate, loại 1, màu 

trắng. 

- Mật độ vải (sợi 10 cm): 

280 ± 1, Ngang 266 ± 1 

- Độ bền mầu giặt ở nhiệt 

độ 40o c ( cấp 4 - 5) 

- Chất liệu vải: polyester 

65%, cotton 35%  

1. Áo: Mầu trắng; Kiểu dáng: Áo cổ 2 

ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo 

ngang mông; phía trước có 2 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái. 

- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh 

dương, viền rộng 0,5 cm 

2. Quần: Mầu trắng;  Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc của áo. 

Bộ 84 

  

4 

 Trang 

phục của 

điều 

dưỡng, nữ 

hộ sinh, y 

sỹ cộc tay 

(xuân - hè) 

- Vải kate, loại 1, màu 

trắng. 

- Mật độ vải (sợi 10 cm): 

280 ± 1, Ngang 266 ± 1 

- Độ bền mầu giặt ở nhiệt 

độ 40o c ( cấp 4 - 5) 

- Chất liệu vải: polyester 

65%, cotton 35% 

 

1. Áo: Mầu trắng; Kiểu dáng: Áo cổ 2 

ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo 

ngang mông; phía trước có 2 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái. 

- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh 

dương, kích thước viền rộng 0,5 cm 

2. Quần: Mầu trắng; Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc của áo. 

Bộ 234 

  

5 
Áo liền váy 

của điều 

- Vải kate, loại 1, màu 

trắng. 
1. mầu sắc: Mầu trắng Bộ 35   



dưỡng, nữ 

hộ sinh ( 

dài tay 

hoặc ngắn 

tay) 

- Mật độ vải (sợi 10 cm): 

280 ± 1, Ngang 266 ± 1 

- Độ bền mầu giặt ở nhiệt 

độ 40o c ( cấp 4 - 5) 

- Chất liệu vải: polyester 

65%, cotton 35% 

 

2. kiểu dáng: Áo liền váy cổ 2 ve chiều 

dài váy quá gối 5 cm đến 10 cm, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái 

- Túi áo liền váy, tay áo và cổ áo liền váy 

có viền xanh dương, kích thước viền rộng 

0,5 cm 

3. mũ: Theo mầu sắc của áo liền váy 

6 

 Trang 

phục của 

Kỹ thuật 

viên, cử 

nhân, kỹ sư 

và các 

chức danh 

khác làm 

chuyên 

môn dài 

tay (Thu - 

đông) 

- Vải kate, loại 1, màu 

trắng. 

- Mật độ vải (sợi 10 cm): 

280 ± 1, Ngang 266 ± 1 

- Độ bền mầu giặt ở nhiệt 

độ 40o c ( cấp 4 - 5) 

- Chất liệu vải: polyester 

65%, cotton 35% 

 

1. Áo: Mầu trắng; Kiểu dáng: Áo cổ 2 

ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo 

ngang mông; phía trước có 3 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: Mầu trắng; Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc của áo. 

Bộ 15 

  

7 

Trang phục 

của Kỹ 

thuật viên, 

cử nhân, kỹ 

sư và các 

chức danh 

khác làm 

chuyên 

- Vải kate, loại 1, màu 

trắng. 

- Mật độ vải (sợi 10 cm): 

280 ± 1, Ngang 266 ± 1 

- Độ bền mầu giặt ở nhiệt 

độ 40o c ( cấp 4 - 5) 

- Chất liệu vải: polyester 

65%, cotton 35% 

1. Áo: Mầu trắng; Kiểu dáng: Áo cổ 2 

ve, cài cúc giữa, ngắn tay, chiều dài áo 

ngang mông; phía trước có 3 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: Mầu trắng; Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 33 

  



môn  cộc 

tay (xuân  - 

hè) 

 3. Mũ: Theo màu sắc của áo. 

8 

 Trang 

phục của 

dược sĩ dài 

tay (Thu - 

đông) 

- Vải kate, loại 1, màu 

trắng. 

- Mật độ vải (sợi 10 cm): 

280 ± 1, Ngang 266 ± 1 

- Độ bền mầu giặt ở nhiệt 

độ 40o c ( cấp 4 - 5) 

- Chất liệu vải: polyester 

65%, cotton 35% 

 

1. Áo: Mầu trắng; Kiểu dáng: Áo blouse 

cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo 

ngang gối; phía trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. phía sau xẻ tới 

ngang mông 

2. Quần: Mầu trắng;  Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc của áo. 

Bộ 15 

  

9 

 Trang 

phục của 

dược sĩ  

cộc tay 

(xuân - hè) 

- Vải kate, loại 1, màu 

trắng. 

- Mật độ vải (sợi 10 cm): 

280 ± 1, Ngang 266 ± 1 

- Độ bền mầu giặt ở nhiệt 

độ 40o c ( cấp 4 - 5) 

- Chất liệu vải: polyester 

65%, cotton 35% 

 

1. Áo: Mầu trắng; Kiểu dáng: Áo blouse 

cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn tay, chiều dài 

áo ngang gối; phía trước có 3 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái. phía sau xẻ tới 

ngang mông 

2. Quần: Mầu trắng;  Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc của áo. 

Bộ 43 

  

 Bộ  643   

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển ... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào 

thêm. 

 Thời hạn báo giá: (tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá) 
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